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Trường Công lập Chicago 

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC 

Chương trình giáo dục trung học sẽ mang lại cho các em học sinh vô số cơ hội trong môi trường đại học cũng như trên trường đời, trong công việc làm. Các em sẽ học 
các môn học thuần túy cũng như những kỹ năng thực dụng, áp dụng trong môi trường làm việc. Các môn học chính yếu của các em được nhấn mạnh là các bộ môn học 
tập căn bản gồm Anh văn, Toán, Khoa học và Khoa học xã hội. Các môn học khác mà các em có thể chọn gồm Sinh ngữ quốc tế, Mỹ thuật, Âm nhạc, Đồ họa, Thể dục 
thể thao/Giáo dục sức khỏe và ROTC. Ngoài ra, các em cũng được cơ hội tìm hiểu và tham gia vào một chương trình phát triển tương lai và nghề nghiệp, trong đó các 
em được hướng dẫn để chuẩn bị cho con đường học vấn, một số ngành nghề cũng như chọn lựa những chương trình huấn luyện được thành lập cho các em. Các em hãy 
tham khảo ý kiến và làm việc với cố vấn viên tại trường trung học để biết chắc chắn là các em sẽ hoàn tất tất cả các môn học bắt buộc trước khi tốt nghiệp. 

Chúng tôi khuyến khích các em luôn luôn cố gắng vươn cao trong việc học tập để đạt thành công mỹ mãn trên con đường học vấn suốt những năm trung học. Chúng tôi 
thành thật chúc các em thành công trong việc hoàn tất các điều kiện tốt nghiệp trung học. Chúc các em thành công! 

CÁC MÔN HỌC BẮT BUỘC 
 

MÔ TẢ 

 

CÁC TÍN CHỈ BẮT 
BUỘC PHẢI CÓ 

 Các môn học bắt buộc và có tín chỉ 

Anh văn Anh văn I, Anh văn II, Anh văn III, Anh văn IV. 4 tín chỉ 

Toán 
 

Đại số, Hình học, Đại số cao cấp/Lượng giác. (Các học sinh đã hoàn tất 
môn Đại số và/hoặc Hình học trước khi lên trung học sẽ được theo một 
chương trình toán trong ba năm phù hợp với trình độ.) 

3 tín chỉ 
 

Khoa học 
 

Sinh học và 2 năm Khoa học thí nghiệm, trong đó phải có những môn Hóa 
học, Khoa học trái đất và không gian, Khoa học môi trường, hoặc Vật lý. 
 

3 tín chỉ 
 

Khoa học Xã hội Nghiên cứu quốc tế, Lịch sử Hoa Kỳ và một môn Khoa học Xã hội khác. 3 tín chỉ 

Ngôn ngữ Quốc tế Hai năm học cùng một sinh ngữ quốc tế. 2 tín chỉ 

Mỹ thuật Một năm Âm nhạc và một năm Nghệ thuật hoặc Đồ họa. 2 tín chỉ 

Thể dục Thể thao 
 

Một năm Thể dục thể thao I/Giáo dục sức khỏe hoặc ROTC I/Giáo dục sức 
khỏe và Thể dục thể thao II/Tập luyện lái xe hoặc ROTC II/Tập luyện lái 
xe trong năm lớp 9 và lớp 10. 

2 tín chỉ 
 

Giáo dục nghề nghiệp/ROTC/ 
Môn học cấp cao 

Các chương trình CTE, môn học cấp cao/môn mỹ thuật cấp cao hoặc ROTC 
III, ROTC IV. 

2 tín chỉ 
 

Các môn nhiệm ý/tự chọn Chọn thêm ba môn học không có liệt kê bên trên. 3 tín chỉ 

Tổng số các tín chỉ bắt buộc phải 
có 

Học sinh phải có tối thiểu là 24 tín chỉ như trình bày bên trên để được Học khu Trường Công 
lập Chicago cấp bằng tốt nghiệp trung học. 

 Các môn học bắt buộc và không có tín chỉ 

Giáo dục về phục vụ cộng đồng 
 

Ba đề án phục vụ cộng đồng tổng hợp với đề tài học tập được chấp thuận, với tổng số giờ 
sinh hoạt tối thiểu là bốn mươi giờ. Hai mươi giờ sinh hoạt phải được thực hiện xong trước 
cuối năm lớp mười. 

Giáo dục người tiêu dùng Hoàn tất một lớp học của chương trình giảng dạy tổng hợp về giáo dục người tiêu dùng. 

Luật Công cộng 195 
 

Chứng tỏ có kiến thức và thông hiểu về hiến pháp tiểu bang Illinois và hiến pháp Hoa Kỳ, kiến 
thức này đạt được từ chương trình học tập và/hoặc lấy bài thi về Hiến pháp. 

PSAE 
 

Bộ Luật Công cộng 93857 đòi hỏi học sinh phải qua cuộc thi Prairie State Achievement 
Examination (PSAE), Đây là điều kiện để học sinh được cấp bằng tốt nghiệp trung học thông 
thường. 
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HỌC SINH HỌC ANH NGỮ – Nếu các em là Học sinh đang học Anh ngữ (English Language Learner, viết tắt ELL), các em sẽ học Anh văn 
qua các lớp Anh ngữ là sinh ngữ thứ nhì (English as a Second Language, viết tắt ESL) đã được điều chỉnh cho đúng tiêu chuẩn học tập của 
các môn học chính yếu. Xin lưu ý là các lớp ESL I, II, III và lớp Anh văn chuyển tiếp hội đủ điều kiện của bốn năm Anh văn bắt buộc phải có 
để tốt nghiệp trung học. Trình độ Anh ngữ của các em học sinh sẽ xác định cấp lớp các em sẽ được theo học trong chương trình ESL. Nếu 
các em ghi danh theo học chương trình Giáo dục song ngữ chuyển tiếp (Transitional Bilingual Education, viết tắt TBE), các em cũng sẽ được 
giảng dạy bằng ngôn ngữ chính của các em trong các môn học khác, tùy theo khả năng Anh ngữ của các em. 

HỌC SINH THEO CHƯƠNG TRÌNH IEP – Nếu các em đang được giảng dạy qua chương trình giáo dục đặc biệt, bản Kế hoạch giáo dục cá 
nhân hóa (Individualized Education Plan, viết tắt IEP) của các em có thể ghi rõ những trường hợp đặc biệt liên quan đến các yếu tố quyết 
định việc chấm điểm, thủ tục cho lên lớp hoặc điều kiện tốt nghiệp. Quyết định này được thực hiện sau khi tham khảo với ban phụ trách 
chương trình IEP của học sinh, phụ huynh học sinh và giáo viên. 

Sau đây là một lịch trình mẫu, tiêu biểu cho thời gian các em học trung học. Xin lưu ý đây chỉ là một lịch trình mẫu tổng quát; lịch trình của 
các em có thể không giống lịch trình trình bày nơi đây. Mỗi trường có thể uyển chuyển và điều chỉnh lịch trình học của học sinh cho phù hợp 
với cộng đồng học sinh của trường và thích ứng với những chương trình khác nhau của mỗi trường. 
 

LỊCH TRÌNH MẪU TỔNG QUÁT CÁC MÔN HỌC TRUNG HỌC 

Môn học 
Lớp 
Chín 

Lớp
Mười 

Lớp
Mười một 

Lớp 
Mười hai 

Tín chỉ
đạt được 

Anh văn Anh văn I Anh văn II Anh văn III Anh văn IV 4 

Toán 

 

Đại số 

 

Hình học  Đại số cao cấp 
và Lượng giác 

 
3 

Khoa học 

 

Sinh học 

 

Khoa học  
thí nghiệm 

Khoa học  
thí nghiệm 

 
3 

Khoa học  
Xã hội 

Nghiên cứu 
quốc tế 

Lịch sử  
Hoa Kỳ 

 
Lớp Khoa học 
Xã hội thứ ba 

3 

Sinh ngữ 
quốc tế 

 
Ngôn ngữ Quốc tế 

Năm I 
Ngôn ngữ Quốc tế 

Năm II 
 

2 

Mỹ thuật Nghệ thuật 
hoặc Âm nhạc 

 
Âm nhạc hoặc 

Nghệ thuật  
 

2 

Giáo dục 
Nghề nghiệp 
 

   

Giáo dục  
nghề nghiệp 
hoặc ROTC 

Giáo dục  
nghề nghiệp 
hoặc ROTC 

2 

 

Thể dục  
Thể thao  

Thể dục  
thể thao I  

Giáo dục sức 
khỏe hoặc  

ROTC/Giáo dục 
sức khỏe 

Thể dục thể thao 
II/Tập luyện lái xe 
hoặc ROTC II/Tập 

luyện lái xe 

 

   
2 

 

Các môn 
nhiệm ý/tự 
chọn 

     

Các môn nhiệm ý 
(3) 

 

3 

 

 


